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TÓM TẮT 

Cá Măng thuộc họ cá Chép (Cyprinidae), phân họ cá Tuế (Leuciscinae) có tên khoa học là 

Elopichthys bambusa (Richardson, 1844). Loài cá này được Sách đỏ Việt Nam (2007) xếp ở hạng VU 

(sẽ nguy cấp), còn IUCN (2022) xếp thứ hạng LC (Ít lo ngại) nên đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

cá Măng được thực hiện. Bài viết tổng quan này sẽ tóm lược các công trình nghiên cứu về cá Măng 

trong và ngoài nước, bao gồm các đặc điểm hình thái, dinh dưỡng, sinh sản và hiện trạng nguồn lợi của 

cá trong tự nhiên nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc định hướng các nghiên cứu chuyên sâu về sản 

xuất giống và nuôi thương phẩm cá Măng, góp phẩn bảo tồn lưu giữ và phục tráng nguồn gen loài cá 

bản địa quý hiếm này. 

Từ khóa: Cá Măng, Dinh dưỡng, Hình thái, Nguồn lợi, Sinh sản, Tổng quan 
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ABSTRACT 

The Yellowcheek, Elopichthys bambusa (Richardson, 1844), belongs to the subfamily 

Leuciscinae within the family of Cyprinidae. This fish was classified by the Vietnam Red Book (2007) 

as VU (will be endangered), while IUCN (2022) put as LC level (Less concern), so there were many 

researches on Yellowcheek had been implemented. This review article summarizes the researches on 

Yellowcheek in Vietnam and foreign countries, including morphology, nutrition, reproduction and 

current status of fish resources in the nature in order to provide a scientific basis for further guidance 

on hatchery production and grow-out culture. These studies also contribute to better understand the 

needs and ways for conservation, preservation and restoration of genetic resources of this rare native 

fish. 
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1. MỞ ĐẦU 

Cá Măng thuộc họ cá Chép 

(Cyprinidae), phân họ cá Tuế (Leuciscinae) 

có tên khoa học là Elopichthys bambusa 

(Richardson, 1844) (Nguyễn Văn Hảo và 

Ngô Sĩ Vân, 2001). Trên thế giới cá Măng 

phân bố rộng rãi ở vùng Bắc Á, từ sông 

Amur ở nước Nga tới sông Lam vùng Bắc 

Trung Bộ Việt Nam (Kottelat, 2001). Ở 

Việt Nam, cá Măng sống trong các hệ thống 

sông, hồ lớn ở các tỉnh phía Bắc, trong các 

vực nước phụ cận từ vùng đồng bằng tới 

miền núi (Mai Đình Yên và Nguyễn Hữu 

Dực, 1991). Với kích thước lớn, thịt thơm 

ngon nên cá Măng có giá trị kinh tế khá cao, 

được người tiêu dùng ưa thích (Nguyễn 

Quang Huy, 2017). Do cá Măng đã bị khai 

thác quá mức nên nhiều năm gần đây rất ít 

bắt gặp loài cá này trong tự nhiên (Võ Văn 

Bình và Nguyễn Hải Sơn, 2019). Sách Đỏ 

Việt Nam (2007) đã xếp cá Măng ở mức VU 

(Sẽ nguy cấp). Liên minh bảo tồn Thiên 

nhiên và Tài nguyên thiên nhiên thế giới 

(IUCN, 2022) xếp cá Măng ở cấp độ DD 

(Data deficient), thiếu dữ liệu về tình trạng 

hiện nay (Huckstorf, 2012). 

 Đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

cá Măng được thực hiện như: Nghiên cứu 

về đặc điểm hình thái (Bogutskaya và cs. 

1996; Bogutskaya và cs. 2008; Froese và cs. 

2019); Nghiên cứu về đặc điểm phân bố 

(Bogutskaya và cs. 2001; Kottelat, 2001; 

Mai Đình Yên và Nguyễn Hữu Dực, 1991; 

Nguyễn Văn Hảo và Ngô Sĩ Vân, 2001); 

Nghiên cứu về đặc điểm dinh dưỡng 

(Соколова và cs. (1994); Ma và cs. (2008); 

Yang, (2012)); Nghiên cứu về đặc điểm 

sinh học sinh sản (Соколова, 1994; Mi và 

cs. 2007; Võ Văn Bình và cs. 2017), Nghiên 

cứu về sinh sản nhân tạo (Võ Văn Bình và 

cs., 2019; Nguyễn Hải Sơn và cs., 

2022)…Vì thế việc tổng quan lại các công 

trình nghiên cứu về cá Măng, bao gồm đặc 

điểm hình thái, dinh dưỡng, sinh sản và hiện 

trạng nguồn lợi tự nhiên của cá đã được thực 

hiện nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc 

định hướng các nghiên cứu về sản xuất 

giống và nuôi thương phẩm loài cá này, góp 

phẩn bảo tồn lưu giữ và nghiên cứu phục 

tráng loài cá Măng bản địa quý có giá trị 

kinh tế cao. 

2. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

VỀ CÁ MĂNG TRÊN THẾ GIỚI 

2.1. Nghiên cứu về phân loại và hình 

thái 

Nghiên cứu về phân loại cá Măng lần 

đầu tiên được Richardson thực hiện vào 

năm 1845. Tác giả đã xếp cá Măng vào bộ 

cá Chép (Cyprinidae), phân họ cá Tuế 

(Leuciscus) và đặt tên khoa học là 

Leuciscus bambusa. Tiếp đó, Basilewsky 

(1855) khi phân tích một số đặc điểm hình 

thái mẫu cá thu ở sông Amur, đã sửa lại tên 

cá Măng là Nasus dahuricus. Năm 1884, 

Sauvage đã đổi tên cá thành Gymnognathus 

harmandi và đến năm 1889, Günther đã 

hiệu chỉnh và đặt lại tên cho cá Măng là 

Scombrocypris styani. Sau này các nhà ngư 

loại học đã xếp cá Măng vào phân họ 

Elopichthys và đặt lại tên khoa học cho cá 

Măng là Elopichthys bambusa. Trên cơ sở 

đó, hiện nay cá Măng nước ngọt được sắp 

xếp trong hệ thống phân loại như sau: 

 Family (Họ):         Cyprinidae 

 Subfamily (P. họ):    Leuciscinae 

 Genus (giống):          Elopichthys 

 Species (Loài): Elopichthys 

bambusa (Richardson, 1845) 

Tên đồng vật (synonyme): Leuciscus 

bambusa Richardson, 1845; Nasus 

dahuricus Basilewsky, 1855; 

Gymnognathus harmandi Sauvage, 1884; 

Scombrocypris styani Günther, 1889. 

Tên tiếng Việt: Cá Măng nước ngọt; Tên 

tiếng Anh: Yellowcheek carp 

Về hình thái, Bogutskaya và cs. 

(1996) mô tả cá Măng có thân màu xám, 

lưng có màu xẫm hơn bụng. Vây lưng và 

vây đuôi màu đen xám, các vây khác màu 

vàng nhạt. Thân cá thon dài, mình dầy, càng 
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về cán đuôi càng dẹp bên. Không có râu, lỗ 

mũi gần mắt hơn mõm. Màng mang liền với 

eo mang, lược mang ngắn và nhọn xếp 

thành hàng thưa. 

 Vây lưng có khởi điểm ở sau khởi 

điểm vây bụng. Vây ngực, vây bụng nhỏ 

ngắn. Vây hậu môn ở giữa khởi điểm vây 

bụng và gốc vây đuôi, viền sau của vây lõm. 

Các tia vây không phân nhánh, không có gai 

cứng. Vây đuôi phân thùy sâu, 2 thùy rất 

nhọn và tương đối bằng nhau. Vảy cá nhỏ 

và nhiều. Đường bên hoàn toàn, phần trước 

hơi võng thấp, phần sau đi vào giữa cán 

đuôi. 

 Các chỉ tiêu đo đếm như: Số tia và gai 

vây lưng (D III-IV, 10); Số tia và gai vây 

hậu môn (A III, 10-12); Số tia và gai vây 

ngực (P III, 15); Số tia và gai vây hậu môn 

(A III, 5); Số vảy đường bên 106-110; Số 

đốt sống (54-55) (Froese và cs. 2019). 

2.2. Nghiên cứu về phân bố và môi 

trường sống 

Cá Măng nước ngọt phân bố rộng rãi 

ở vùng Bắc Á, từ sông Amur ở nước Nga 

tới sông Lam vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam 

(Kottelat, 2001). Tại lưu vực sông Amur, 

bắt gặp nhiều cá tại khu vực trung lưu và hạ 

lưu, không bắt gặp cá ở khu vực thượng lưu 

của hệ thống sông này nơi có nguồn nước 

lạnh chảy ra (Bogutskaya, 2001). Ở Trung 

Quốc, cá Măng phân bố tại lưu vực các sông 

chính ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, 

Hắc Long Giang, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang 

Tô, những nơi có lòng sông rộng, chế độ 

dòng chảy nhẹ và tương đối ổn định (Yao 

và cs. 2008). Ở Việt Nam, cá phân bố rộng 

khu vực miền Bắc, giới hạn thấp nhất về 

phía Nam của cá là đến sông Lam, Nghệ An 

(Mai Đình Yên và Nguyễn Hữu Dực, 1991). 

Như vậy, các kết quả của những nghiên cứu 

này đã đưa ra được cơ sở khoa học để đánh 

giá chính xác về giới hạn phân bố của cá 

Măng ngoài tự nhiên theo khu vực địa lý và 

theo từng vùng sinh thái trên thế giới. 

2.3. Nghiên cứu về đặc điểm dinh dưỡng 

Nghiên cứu đầu tiên về dinh dưỡng 

của cá Măng trên thế giới do Соколова và 

cs. (1994) thực hiện tại Liên Bang Nga. 

Nhóm tác giả cho rằng cá Măng thuộc loài 

cá dữ điển hình, thức ăn chủ yếu là các loài 

tôm, cá nhỏ. Cá Măng sống đơn độc và 

thường đi theo các đàn cá nhỏ sống theo bầy 

đàn ở tầng mặt của vực nước để bắt mồi. 

Nghiên cứu của Chen (2013) cũng cho rằng 

cá Măng bắt đầu săn bắt thức ăn là các loài 

động vật thủy sinh nhỏ (Daphia, moina, 

trứng, ấu trùng tôm, cá) khi cá đạt chiều dài 

thân từ 5 cm trở lên cá chủ yếu ăn các loài 

cá nhỏ hơn trong tự nhiên. Trong môi 

trường nuôi nhân tạo, nghiên cứu của Mi 

và Lu (2004) đã ghi nhận, ở giai đoạn đầu 

đời (cá bột), thức ăn cho cá ăn là các loài 

động vật phù du cỡ nhỏ, sau 20 ngày tuổi, 

thức ăn của cá sẽ là thịt cá tươi xay nhuyễn. 

Trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất thức ăn 

hỗn hợp nuôi cá Măng, Qiao và cs. (2012) 

đã nghiên cứu khả năng tăng trưởng của cá 

khi sử dụng các nguồn lipid khác nhau, kết 

quả nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng 

của cá không có sự sai khác về thống kê khi 

sử dụng nguồn lipid từ động vật và thực vật. 

 Có thể thấy, mặc dù đã có một số 

nghiên cứu về đặc điểm dinh dưỡng của cá 

Măng, tuy nhiên các nghiên cứu chủ yếu tập 

trung ở giai đoạn cá bột, cá hương và cá 

giống. Hiện chưa có công bố về loại thức ăn 

phù hợp trong giai đoạn nuôi thương phẩm, 

đặc biệt là chưa có nghiên cứu thử nghiệm 

nào về nhu cầu protein, lipid trong thức ăn 

của cá Măng ở các giai đoạn nuôi khác nhau 

(cá hương, cá giống và nuôi thương phẩm). 

2.4. Nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng 

 Nghiên cứu của Robins và cs. (1991) 

cho rằng cá Măng là đối tượng cá dữ ăn thịt 

nên tốc độ sinh trưởng nhanh, đặc biệt là 

giai đoạn đầu đời của cá. Novikov (2002) 

khi theo dõi về tốc độ sinh trưởng của cá 

Măng ngoài tự nhiên đã ghi nhận cá từ kích 

cỡ 2-3 cm, chỉ sau 30 ngày chiều dài thân 

có thể đạt đến 8-10 cm. Điều này thể hiện 
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được rõ đặc điểm sinh tồn của các loài cá dữ 

ăn thịt, cá phát triển nhanh ở giai đoạn đầu 

đời đến kích cỡ đủ lớn để thích nghi được 

tập tính săn mồi trong tự nhiên. Kết quả 

nghiên cứu của Novikov (2002) cũng cho 

thấy cá Măng là loài cá có kích thước lớn, 

tốc độ tăng trưởng của cá nhanh, cá 1 tuổi 

có chiều dài thân khoảng 32,5 cm, cá 2 tuổi 

khoảng 53,5 cm và 3 tuổi khoảng 97,5 cm. 

Trong điều kiện nuôi nhân tạo, Wang và cs. 

(1990) đã ghi nhận rằng khi sử dụng thức ăn 

hỗn hợp (35 % protein) để nuôi cá, sau 1 

năm cá đạt khối lượng từ 1,0-1,2 kg/con, 

sau 2 năm cá đạt 2-2,5 kg/con. Tác giả kết 

luận rằng tăng trưởng của cá Măng nuôi 

trong môi trường nhân tạo chậm hơn so với 

cá ngoài tự nhiên. 

 Có thể thấy, đã có những nghiên cứu 

về đặc điểm sinh trưởng của cá Măng trong 

tự nhiên cũng như trong môi trường nuôi 

nhân tạo, tuy nhiên các chỉ tiêu như mật độ 

nuôi, hình thức nuôi, phương pháp quản lý 

chăm sóc phù hợp nhất thì vẫn chưa được 

đề cập đến trong các nghiên cứu trước đây. 

2.5. Nghiên cứu về đặc điểm sinh sản 

Nghiên cứu của Соколова (1994) 

cho rằng cá Măng đực đạt đến tuổi thành 

thục ở độ tuổi 3+ với chiều dài thân lên đến 

50 cm, khối lượng từ 3-5 kg. Cá Măng cái 

thành thục ở độ tuổi 4+ với chiều dài thân 60 

cm, khối lượng 5-7 kg. Ngoài tự nhiên cá 

sinh sản tại các nhánh của dòng sông, nơi có 

dòng nước chảy mạnh (Mi và cs. 2004). Khi 

nghiên cứu về đặc điểm sinh sản cá Măng, 

Bogutskaya và cs. (2001) đã ghi nhận trứng 

cá có màu vàng xám, kích thước trứng cá từ 

2,5-3,5 mm. Sức sinh sản tuyệt đối của cá 

từ 230-250 nghìn trứng. Theo Mi và cs. 

(2004), trong môi trường nuôi giữ, cá thành 

thục trong thời gian từ cuối tháng 4, đầu 

tháng 5, bắt đầu sinh sản từ giữa tháng 5 đến 

hết tháng 6, sinh sản mạnh nhất vào cuối 

tháng 6 khi nhiệt độ nước dao động từ 16-

22°C. Cá đẻ trứng trôi nổi, một cá cái dài 

1m có thể sinh sản tới 600.000-700.000 quả 

trứng (Mi và cs. 2004).  

Nghiên cứu của Liang (1984) thì cho 

rằng cá Măng có tập tính sinh sản tương tự 

cá Chép. Vào thời gian sinh sản, khi nâng 

dần mực nước trong ao lên từ 20-50 cm và 

tăng dần tốc độ dòng chảy trong ao từ 0,15 

m/s lên 0,30 m/s thì sẽ kích thích cá sinh sản 

tự nhiên trong ao. Cá Măng thuộc loài cá 

sinh sản 1 năm 1 lần, sức sinh sản tương đối 

của cá là 65.280-73.548 trứng/kg, sức sinh 

sản tuyệt đối là 195.000-815.000 trứng, số 

lượng trứng trung bình khi sinh sản là 

300.000 trứng/cá cái (Mi và cs. 2007). Theo 

Li Zhen và cs. (2011), đường kính trứng cá 

Măng khi chưa thụ tinh là 3,0-3,5 mm, khi 

trứng trương nước kích thước lớn nhất của 

trứng đạt 6,5-7,5 mm. Khi nuôi trong ao, cá 

đực thành thục sinh dục sớm hơn cá cái 1 

năm, thời gian sinh sản của cá vào tháng 5 

và 6, nhiệt độ sinh sản tối ưu nhất là 22-

28oC (Zhang, 2016). 

2.6. Nghiên cứu về cấu trúc di truyền 

Thông qua phân tích về di truyền, 

Khalid Abbas và cs. (2010) đã nghiên cứu 

quần thể cá Măng phân bố ở trung và hạ lưu 

sông Dương Tử (Trung Quốc). Kết quả cho 

thấy mức độ đa dạng di truyền của cá Măng 

ở sông Dương Tử dao động từ thấp đến 

trung bình. Số alen trên mỗi locus thay đổi 

từ 3 đến 8, trung bình là 4,8. Hợp tử 

(Heterozygosity) quan sát được dao động từ 

0,15 đến tối đa là 1,00. Sau nghiên cứu của 

Abbas và cs năm 2010, Liao và cs. (2016) 

cũng đã tiến hành giải mã gen (Genome) cá 

Măng thành công tại Trung Quốc. Từ kết 

quả đó, Trung Quốc đã sử dụng nguồn gen 

cá Măng làm vật liệu di truyền để tạo giống 

mới. Kết quả lai tạo đã sản xuất ra được 10 

dòng cá mới có tốc độ tăng trưởng nhanh, 

hệ số thành thục lớn phục vụ cho việc phát 

triển nuôi và tái tạo nguồn lợi tự nhiên cá 

Măng tại Trung Quốc (Liao và cs., 2016). 

2.7. Nghiên cứu về sản xuất giống  

2.7.1. Nghiên cứu về sinh sản nhân tạo 

 Fu (2007) đã thành công khi cho cá 

Măng sinh sản nhân tạo với cá bố mẹ được 

đánh bắt từ tự nhiên, kết quả cho thấy tỷ lệ 
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ghép cặp cho sinh sản hiệu quả nhất với tỷ 

lệ cá cái: đực là 1:1,5. Nhóm tác giả đã thử 

nghiệm sử dụng HCG, LRH-A và DOM để 

kích thích sinh sản cá Măng, kết quả cho 

thấy khi chỉ sử dụng riêng HCG, LRH-A và 

DOM thì cá không sinh sản, sử dụng LRH-

A kết hợp với DOM (10-15 µg LRH-A + 5 

mg DOM) thì 100% cá cái đẻ trứng. Số lần 

tiêm 1 hay 2 mũi tùy thuộc vào giai đoạn 

phát triển của trứng, nếu tiêm 2 mũi thì mũi 

1 chiếm 20% tổng liều, mũi 2 chiếm 80% 

tổng liều với thời gian tiêm mũi 1 cách mũi 

2 từ 6 - 8 tiếng. 

 Nghiên cứu của Xie (2018) cũng ghi 

nhận rằng, để hiệu quả cao nhất khi sử dụng 

hormone kích thích sinh sản cá Măng cần sử 

dụng kết hợp LRH-A và DOM, liều lượng 

thích hợp là 10 µg LRH-A + 5 mg DOM. 

Thời gian hiệu ứng của thuốc phụ thuộc vào 

nhiệt độ, ở khoảng nhiệt độ 25-29°C, sau khi 

tiêm 2 mũi, thời gian hiệu ứng của thuốc 7-

9 giờ, khoảng thời gian tiêm mũi 1 đến mũi 

2 là 4-5 giờ (Xie, 2015). Nghiên cứu của 

Fan và cs. (2007) cũng cho rằng sử dụng 

liều lượng kết hợp LRH-A và DOM với liều 

10-15 µg LRH-A + 5 mg DOM cho tỷ lệ cá 

cái để trứng cao nhất (98-100%) và khi 

nhiệt độ nước tăng thêm 1°C thì thời gian 

hiệu ứng của thuốc rút ngắn xuống 0,5-1 

tiếng. 

 Trong phương pháp sinh sản bán tự 

nhiên, Mi và cs. (2004) đã sử dụng thức ăn 

hỗn hợp 35% độ đạm để nuôi vỗ cá bố mẹ, 

kết quả là 100% cá đực và cá cái có tuyến 

sinh dục thành thục (Giai đoạn IV). Khi cá 

thành thục, sử dụng kích dục tố là não thùy 

cá chép với liều lượng 10mg/1kg cá cái để 

tiêm cho cá và giữ cá trong hệ thống nước 

chảy (0,3 m/s) tì tỷ lệ đẻ, tỷ lệ thụ tinh và tỷ 

lệ nở của cá tương ứng là 100%, 86,5% và 

88,3% trong điều kiện nhiệt độ từ 22-26℃ 

(Mi và cs., 2004). Kết quả nghiên cứu của 

Chen và cs. (2021) thì cho rằng trứng cá 

Măng có hình cầu, trứng trôi nổi, không 

dính, có đường kính trung bình từ 3,5 mm 

đến 4,0 mm. Sau khi thụ tinh, ấu trùng sẽ nở 

sau 27 giờ 45 phút ở nhiệt độ nước 22-25℃. 

Quá trình phát triển của ấu trùng sẽ kéo dài 

trong 30 ngày ở nhiệt độ nước 26-29℃. 

2.7.2. Nghiên cứu về kỹ thuật ương nuôi cá 

bột, cá hương và cá giống 

 Theo Wan và cs. (2007), trước khi 

tiến hành ương cá bột cá Măng, cần tẩy 

trùng và cải tạo ao ương. Giữ mực nước ao 

ương cá từ 50-60 cm, bón phân vô cơ với 

lượng 3-5 kg/100m2 nhằm tạo điều kiện cho 

nguồn thức ăn tự nhiên phát triển. Cá mới 

nở có chiều dài 0,7-0,8 mm, sau 50 tiếng, ở 

nhiệt độ 26-290C, chiều dài thân cá đạt 1-

1,2 cm và đã tiêu hết noãn hoàng. Mật độ 

ương từ 150.000-200.000 cá bột/1.000 m2, 

ba ngày đầu cho cá ăn lòng đỏ trứng gà nấu 

chín. Từ ngày nuôi thứ 3 trở đi, cho cá ăn 

bột đậu tương xay nhỏ với lượng cho ăn 3 

kg/1.000 m2 (Wan và cs., 2007). Có thể cho 

cá ăn thức ăn hỗn hợp dạng bột 40% độ 

đạm, mỗi ngày cho ăn 2 lần, mỗi lần 2 

kg/1.000 m2. Sau 20 ngày, cho cá ăn thức ăn 

tổng hợp (40% độ đạm), lượng cho ăn 3 

kg/1.000 m2 và bổ sung thêm thức ăn tươi 

(thịt cá xay nhỏ). Sau 30 ngày, cá đạt chiều 

dài 6-8 cm, lúc này có thể thu hoạch cá 

giống (Ma và cs., 2008). Nghiên cứu của 

Wan và cs. (2007) còn cho rằng, có thể 

ương cá trong bể xi Măng với diện tích 1-

20 m2, mực nước 0,6-0,8m. Trong bể ương 

luôn duy trì nước chảy nhẹ (0,1 m/s), mật 

độ ương 2.000 cá bột/m2, khi cá đạt 3 cm, 

giảm mật độ còn 100-200 con/m2. Với 

phương pháp cá này, tỷ lệ sống của cá giống 

có thể lên đến 76.7 % (Xie Min, 2015).  

 Có thể thấy, trong các công trình 

nghiên cứu về sản xuất giống cá Măng trên 

thế giới đã đề cập được đến các yếu tố về 

môi trường, dòng chảy, tuổi thành thục, 

kích cỡ thành thục, khả năng thành thục, 

khả năng sinh sản của cá trong điều kiện 

nuôi giữ nhân tạo. Tuy nhiên, các nghiên 

cứu về loại, liều lượng, phương pháp sử 

dụng kích dục tố tối ưu, loại thức ăn phù 

hợp sử dụng ương cá bột, nuôi cá giống vẫn 

chưa được nghiên cứu sâu. Đây là các chỉ 
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tiêu rất quan trong việc sản xuất giống cá 

Măng với quy mô thương mại. 

3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

CÁ MĂNG Ở VIỆT NAM  

3.1. Nghiên cứu về phân loại, hình thái 

Nghiên cứu về hình thái và vị trí phân 

loại cá Măng ở Việt Nam lần đầu tiên được 

Mai Đình Yên mô tả vào năm 1978. Đến 

năm 2001, Nguyễn Văn Hảo và Ngô Sĩ Vân 

đã bổ sung, hiệu chỉnh về phân loại và hình 

thái loài cá này. Tác giả đã định danh cá 

Măng nước ngọt Việt Nam thuộc bộ cá 

Chép (Cypriniformes), họ cá Chép 

(Cyprinidae), giống (Elopichthys), có tên 

khoa học là Elopichthys bambusa 

(Richardson, 1845). 

 Theo mô tả của Nguyên Văn Hảo và 

Ngô Sĩ Vân (2001), cá Măng có thân dài, 

mình dầy, càng về cán đuôi càng dẹp bên. 

Miệng lớn phía trước, rãnh ngang rộng như 

hình chữ V. Thân cá màu xám trắng, phần 

lưng xám hơn phần bụng. Vây lưng, vây 

đuôi xám đen, các vây khác nhạt. Các chỉ 

tiêu đo đếm như: Số tia vây lưng (D.III-IV, 

10), vây ngực (P.III, 15), vây bụng (V.II, 8), 

vây hậu môn (A.III, 5), vảy trên đường bên 

(L1.105-110), số lượng đốt sống (53-54).  

 Có thể thấy, những mô tả về hình 

thái, các chỉ tiêu đo đếm của cá Măng từ các 

công bố khoa học tại Việt Nam là tương 

đồng với các nghiên cứu về loài cá Măng 

nước ngọt trên thế giới. 

3.2. Nghiên cứu về phân bố và môi 

trường sống 

  Theo Mai Đình Yên (1978), cá Măng 

sống trong các hệ thống sông, hồ lớn ở các 

tỉnh phía Bắc, trong các vực nước phụ cận 

từ vùng đồng bằng tới miền núi. Kết quả 

khảo sát của Võ Văn Bình và Nguyễn Hải 

Sơn (2019) cho thấy vùng phân bố của cá 

Măng hiện đã bị thu hẹp một cách đáng kể, 

mặc dù vẫn còn thấy xuất hiện từ đồng bằng 

tới miền núi, nhưng chỉ còn ở những con 

sông lớn, không còn bắt gặp được cá Măng 

trong những vùng nước phụ cận. Bên cạnh 

đó sản lượng đánh bắt cũng như tần xuất bắt 

gặp loài cá này đã trở lên suy giảm một cách 

nghiêm trọng. Nhóm tác giả cũng cho rằng, 

trong nuôi nhân tạo Măng, các yếu tố môi 

trường nước trong ao luôn phải được duy trì 

ở ngưỡng cho phép, cụ thể Ô xy hòa tan 

(DO) ≥ 3,5 mg/l, pH: 7-8, NO3
2- < 5 mg/l, 

NH3 < 0,1 mg/l, PO4
3- < 0,02 mg/l và BOD5 

< 5 mg/l (Võ văn Bình và Nguyễn Hải Sơn, 

2019). 

3.3. Nghiên cứu về đặc điểm dinh dưỡng 

Cá Măng thuộc loài cá dữ điển hình, 

thức ăn chủ yếu là các loài cá nhỏ. Trong 

ruột cá Măng thu được thường thấy có cá 

Mương, cá Thiểu, cá Dầm đất, cá Chạch, cá 

Ngão, cá Trôi, cá Chát, cá Sỉnh, cá Lành 

canh… (Nguyễn Văn Hảo và Ngô Sỹ Vân, 

2001). Cá Măng thường tập trung nhiều ở 

các bãi đẻ của cá Mương, cá Trôi, cá 

Nhàng…để kiếm thức ăn (Ngô Sỹ Vân, 

1999). Cường độ bắt mồi của cá Măng rất 

lớn, một con cá Măng nặng 10 kg ăn được 

cá Trôi nặng 1,5 kg (Ngô Sỹ Vân, 1999). Ở 

các sông suối và hồ chứa, cá Măng thường 

ăn các loài cá tạp kém giá trị kinh tế, đảm 

bảo cân bằng sinh học (Ngô Sỹ Vân và 

Phạm Anh Tuấn 2005). 

Có thể thấy, ở Việt Nam cũng đã có 

nhiều nghiên cứu về cá Măng, nhưng tập 

trung chủ yếu vào nghiên cứu hình thái, 

phân loại, phân bố của cá trong tự nhiên. 

Nghiên cứu về thức ăn trong nuôi thương 

phẩm cá Măng mới chỉ có Võ Văn Bình và 

cs. (2022) thực hiện, tuy nhiên nghiên cứu 

mới chỉ đề cập đến loại thức ăn phù hợp 

(thức ăn tươi sống, thức ăn hỗn hợp) để nuôi 

cá Măng, chưa đề cập đến nhu cầu dinh 

dưỡng (nhu cầu protein, lipid) của cá Măng 

ở các giai đoạn phát triển khác nhau trong 

vòng đời của cá.  

3.4. Nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng 

Cá Măng thuộc loài cá có kích thước 

lớn, kích thước tối đa lên đến 50-60 kg (Mai 

Đình Yên và Nguyễn Hữu Dực, 1991). Cá 

Măng có tốc độ tăng trưởng nhanh, ngoài tự 

nhiên cá 1 tuổi có chiều dài thân khoảng 
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32,5 cm, cá 2 tuổi khoảng 53,5 cm, 3 tuổi 

khoảng 97,5cm và 4 tuổi khoảng 135cm 

(Nguyễn Văn Hảo và Ngô Sĩ Vân, 2001). 

Cá khai thác thường có khối lượng từ 1-5 

kg/con (Nguyên Văn Hảo và Ngô Sĩ Vân, 

2001). Đối với cá Măng nuôi, nghiên cứu 

của Nguyễn Quang Huy (2017) cho thấy 

sức tăng trưởng tuyệt đối của cá Măng là 

52,8 gam/con/tháng. Trong điền kiện nuôi 

nhốt, từ cỡ 1,2 kg/cá thể sau 14 tháng nuôi 

đạt trung bình 2,3 kg/con, cá biệt có một vài 

cá thể đạt 3,4 – 4,0kg. Điều đó cho thấy khi 

cá được thuần dưỡng, thích nghi tốt, với 

thức ăn là cá con được cho ăn đầy đủ thì cá 

Măng lớn nhanh, có thể tăng trưởng nhanh 

gần gấp 1,5 lần (150%) khối lượng/năm khi 

cá đạt khối lượng từ 2 kg trở lên. 

3.5. Nghiên cứu về đặc điểm sinh sản 

Năm 2001, Nguyễn Văn Hảo và Ngô 

Sỹ Vân đã giải phẫu mẫu cá Măng thành 

thục, kết quả cho thấy buồng trứng cá nhỏ, 

dài nằm dọc thân và ôm lấy bóng hơi. Cá 

thành thục ở tuổi 3-4, sức sinh sản của cá 

tương đối lớn. Cá cái dài 97,5 cm nặng 

6.800 g, chứa 430.880 trứng với đường kính 

là 3,3 mm. Cá đẻ trứng trôi nổi, mùa sinh 

sản của cá từ tháng 5-7. Nghiên cứu của Võ 

Văn Bình và cs. (2017, 2019) cũng cho rằng 

cá Măng thành thục khi đạt tuổi 4+ với khối 

lượng từ 4 kg/con trở lên. Sức sinh sản tuyệt 

đối của cá đạt 14.658 trứng, sức sinh sản 

tương đối là 1903 trứng/kg cá cái. Mùa vụ 

sinh sản của cá từ tháng 5-7, cá sinh sản 

mạnh nhất từ đầu tháng năm cho đến cuối 

tháng 6. Kết quả phân tích còn cho thấy khi 

cá thành thục, số lượng trứng có cùng giai 

đoạn (giai đoạn IV) chiếm phần lớn (hơn 

85%), điều này cho thấy cá Măng nhiều khả 

năng chỉ sinh sản một lần trong năm. Tác 

giả kết luận rằng đặc điểm sinh sản của cá 

Măng gần tương đồng với một số loài cá 

thuộc họ cá Chép như cá Mè, cá Trắm cỏ vì 

thế việc nghiên cứu sản xuất giống cá Măng 

là có triển vọng. 

3.6. Nghiên cứu về khả năng sinh sản 

nhân tạo cá Măng 

Năm 2019, Võ Văn Bình và cs. đã 

tiến hành nghiên cứu thử nghiệm sử dụng 

thức ăn là cá tươi cắt nhỏ với khẩu phần cho 

ăn từ 5-6% khối lượng cá nuôi để nuôi vỗ 

cá Măng bố mẹ. Kết quả cho thấy tỷ lệ thành 

thục của cá tăng nhanh từ cuối tháng 4 đến 

giữa tháng 5, với tỷ lệ thành thục đạt trên 

60%. Từ tháng 6, tuyến sinh dục cá cái có 

dấu hiệu thoái hóa. Trong nghiên cứu thử 

nghiệm cho sinh sản, nhóm tác giả đã kết 

luận rằng liều tiêm kích dục tố phù hợp để 

kích thích sinh sản cho cá Măng là 35 µg 

LRH-A + 10 mg DOM/kg cá. Thời gian 

hiệu ứng thuốc 5-6 giờ ở nhiệt độ 27-31℃. 

Năm 2022, Nguyễn Hải Sơn và cs. 

cũng đã tiến hành thử nghiệm một số loại 

thức ăn khác nhau trong nuôi vỗ thành thục 

cá Măng bố mẹ. Kết quả cho thấy việc sử 

dụng thức ăn là cá Mè cắt nhỏ để nuôi vỗ cá 

Măng bố mẹ cho tỷ lệ cá bố mẹ thành thục 

(cá cái 66,7%, cá đực 66,7%) cao hơn so với 

việc sử dụng 100% thức ăn viên hỗn hợp 

(40% protein). Liều tiêm kích dục tố phù 

hợp để kích thích sinh sản cá Măng là 60µg 

LRH-A + 10mg DOM/kg cá cái, thời gian 

hiệu ứng thước từ 5-6 giờ ở nhiệt độ 27-

310C.  

Việc nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá 

Măng đã được Võ Văn Bình và cs. thực hiện 

năm 2017; 2019) ; Nguyễn Hải Sơn và cs.  

thực hiện năm 2022, tuy nhiên do số lượng 

cá bố mẹ đưa vào cho sinh sản chưa nhiều, 

việc thử nghiệm cho cá sinh sản chưa đồng 

bộ nên tỷ lệ thành thục, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ 

sống của cá bột, cá hương và cá giống vần 

còn thấp, chưa ổn định. 
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4. Định hướng nghiên cứu khai thác, phát 

triển nguồn gen cá Măng 

Một số nghiên cứu (Phạm Báu và cs., 

2000; Nguyễn Văn Hảo và Ngô Sĩ Vân., 

2001; Võ Văn Bình và Nguyễn Hải Sơn, 

2019) đã cho thấy cá Măng là loài cá dễ 

nuôi, ít dịch bệnh, có khả năng sử dụng thức 

ăn chế biến trong nuôi thương phẩm, giá 

thành sản xuất thấp, giá bán sản phẩm cao  

nên một số tỉnh thuộc vùng miền trung du, 

miền núi phái Bắc đã, đang chú trọng phát 

triển nuôi thương phẩm loài cá này. Cá 

Măng có thể được đưa vào nuôi đơn hoặc 

nuôi ghép trong ao, trong lồng. Nuôi cá 

Măng còn là giải pháp xử lý và hạn chế các 

loài cá tạp nhỏ trong ao nuôi, tăng năng suất 

cá nuôi. Do vậy, nuôi cá Măng trong các ao 

nuôi gần hệ thống sông ngòi ngày càng 

được nhiều người quan tâm (Ngô Sỹ Vân và 

Phạm Anh Tuấn, 2005). 

 Một trong những khó khăn lớn nhất 

hiện nay trong việc phát triển nuôi cá Măng 

là phải chủ động được con giống và hoàn 

thiện được quy trình nuôi thương phẩm. 

Nguồn giống cá Măng cho người nuôi hiện 

nay chủ yếu được thu gom từ tự nhiên, đây 

chính là nguyên nhân làm giảm nguồn lợi cá 

Măng trong tự nhiên và ảnh hưởng đến việc 

mở rộng phát triển nghề nuôi cá Măng (Võ 

Văn Bình và Nguyễn Hải Sơn, 2019). Hiện 

nay các nghiên cứu về sinh sản nhân tạo cá 

Măng đã được nhiều tác giả thực hiện như 

ở Trung Quốc có Xiang và cs. (2011), Liao 

và cs. (2016); ở Liên Bang Nga có 

Соколова (1994, 2001); ở Việt Nam có Võ 

Văn Bình và cs. (2017, 2019), Nguyễn Hải 

Sơn và cs. (2022). Những nghiên cứu này 

bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất 

định, mở ra một hướng mới cho việc nuôi 

đối tượng thủy sản mới có giá trị kinh tế cao. 

Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu đạt 

được mới chỉ ở quy mô thí nghiệm nhỏ, kết 

quả chưa ổn định. Việc thử nghiệm cho sinh 

sản chưa đồng bộ, loại và liều lượng kích 

dục tố sử dụng chưa tối ưu, nhu cầu dinh 

dưỡng trong thức ăn của cá ở các giai đoạn 

phát triển chưa được nghiên cứu nên kết quả 

sản xuất giống còn nhiều hạn chế. Để có 

được quy trình kỹ thuật sản xuất giống hoàn 

thiện và áp dụng rộng rãi cho các cơ sở sản 

xuất giống thì cần phải có những thử 

nghiệm tiếp theo với quy mô lớn hơn, được 

triển khai ở nhiều mô hình, phương pháp 

khác nhau nhằm nâng cao tỷ lệ thành thục 

của cá bố mẹ, nâng cao tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ 

nở, giảm thấp tỷ lệ dị hình và đáp ứng đủ 

nhu cầu dinh dưỡng cho cá nuôi, từ đó có 

thể sản xuất giống cá Măng theo xu hướng 

thương mại. 

 Về nuôi thương phẩm, Nguyễn 

Quang Huy (2017) khi đánh giá chi tiết 

nguồn gen cá Măng trong điền kiện nuôi 

nhốt cho thấy cá cỡ từ 1,2 kg/con sau 14 

tháng nuôi đạt trung bình 2,5 kg/con. Điều 

đó cho thấy khi cá được thuần dưỡng, thích 

nghi tốt, được cho ăn đầy đủ thì cá lớn 

nhanh. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi giữ 

nhân tạo, thức ăn được sử dụng chủ yếu vẫn 

là thức ăn tươi sống như cá Mè, Trôi, 

Mương, dẫn đến hiện tượng ô nhiễm môi 

trường và dịch bệnh. Việc thử nghiệm nuôi 

thương phẩm cá Măng tại các vùng sinh thái 

khác nhau với nhiều loại mật độ khác nhau, 

sử dụng các loại thức ăn khác nhau thì vẫn 

chưa được nghiên cứu. Vì thế, việc tiếp tục 

nghiên cứu, thử nghiệm nuôi ở quy mô lớn 

hơn với những mật độ khác nhau, thức ăn 

khác nhau trong các giai đoạn khác nhau 

của cá cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu. 

Trên cơ sở đó mới đảm bảo được tính thích 

hợp, tính ổn định của kỹ thuật. 

5. Kết luận và đề xuất 

 Những nghiên cứu về cá Măng trên 

thế giới và ở Việt Nam đã đạt được một số 

kết quả nhất định, mở ra hướng mới cho 

việc sản xuất giống và nuôi đối tượng thủy 

sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, những 

kết quả nghiên cứu đạt được mới chỉ ở quy 

mô nhỏ, kết quả chưa ổn định. Việc nghiên 

cứu về nhu cầu dinh dưỡng của cá Măng 

trong nuôi vỗ, loại, liều lượng kích dục tố 

sử dụng trong sinh sản, dụng cụ ấp nở và 

https://tapchidhnlhue.vn/


HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     ISSN 2588-1256   Vol. 7(2)-2023: 3656-3665 

3664  Nguyễn Hải Sơn và cs. 

mật độ ương nuôi cá Măng cần thiết tiếp tục 

được hoàn thiện. 

  Cá Măng được nuôi thương phẩm 

trong ao, trong lồng, tuy nhiên thức ăn sử 

dụng chủ yếu vẫn là thức ăn tươi sống như 

cá Mè, Trôi, Mương, dẫn đến hiện tượng ô 

nhiễm môi trường và dịch bệnh. Việc thử 

nghiệm nuôi thương phẩm cá Măng tại các 

vùng sinh thái khác nhau với nhiều loại mật 

độ khác nhau, sử dụng các loại thức ăn viên 

hỗn hợp có hàm lượng dinh dưỡng khác 

nhau vẫn chưa được nghiên cứu. 
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